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STT Mã SV Họ đệm Tên Mã lớp Hội đồng Phòng Ghi chú

1 20090531 Nguyễn Thị Bích Trâm DHMK16ITT 1 B3.02

2 20026011 Lại Hồng Thắm DHMK16BTT 1 B3.02

3 20027451 Vũ Thị Ngọc Hoa DHMK16B 1 B3.02

4 20102861 Nguyễn Thị Thảo Nguyên DHMK16B 1 B3.02

5 20009631 Võ Nguyễn Quốc Khánh DHMK16A 1 B3.02

6 20034821 Tràn Thị Nhã Linh DHMK16C 1 B3.02

7 20101801 Tạ Nguyễn Khánh Chi DHMK16JTT 1 B3.02

8 20105731 Lê Châu Thành DHMK16JTT 1 B3.02

9 20016541 Lê Thị Trang DHMK16A 1 B3.02

10 20081601 Nguyễn Thùy Linh DHMK16HTT 1 B3.02

11 20103661 Hồ Quốc Đạt DHMK16A 1 B3.02

12 20102061 Hoàng Minh Đức DHMK16A 1 B3.02

1 20053521 Trần Thu Phương DHQT16D 2 B3.03

2 20035391 Đoàn Nhật Hào DHQT16C 2 B3.03

3 20015281 Trần Thị Ngoan DHQT16B 2 B3.03

4 200675701 Đoàn Thị Như Ngọc DHQT16E 2 B3.03

5 20014881 Chung Thành Long DHQT16BTT 2 B3.03

6 20019091 Phạm Tường Vy DHQT16B 2 B3.03

7 20032371 Lê Hoàng Huyên DHQT16C 2 B3.03

8 20003175 Hà Thị Phương Nhung DHQT16H 2 B3.03

9 20083271 Lê Thanh Tuyền DHQT16F 2 B3.03

10 20009921 Nguyễn Trung Tín DHQT16A 2 B3.03

11 20120101 Nguyễn Quốc Thắng DHQT16E 2 B3.03

12 20003405 Trần Thị Hiếu Ngân DHQT16H 2 B3.03

13 20074651 Nguyễn Thị Kim Hoa DHQT16E 2 B3.03

14 20063741 Huỳnh Ngọc Kiều Tiên DHQT16E 2 B3.03
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15 20062961 Đặng Đỗ Thùy Trang DHQT16E 2 B3.03

1 20104211 Huỳnh Kim Chi DHQT16KTT 3 B3.04

2 20002475 Nguyễn Thị Minh Truyết DHQT16H 3 B3.04

3 20056931 Vũ Tố Anh DHQT16D 3 B3.04

4 20001695 Nguyễn Thị Cẩm Tú DHQT16H 3 B3.04

5 18090241 Phan Trung Kiên DHQT14ETT 3 B3.04

6 20009271 Vũ Thúy Hiền DHQT16A 3 B3.04

7 20006091 Lê Phương Minh DHQT16A 3 B3.04

8 20024681 Đỗ Đình Minh Quân DHQT16CTT 3 B3.04

9 20026651 Nguyễn Thị Thanh Thủy DHQT16CTT 3 B3.04

10 20092131 Nguyễn Thị Thanh Trâm DHQT16F 3 B3.04

11 20092441 Nguyễn Ngọc Thùy Trân DHQT16JTT 3 B3.04

12 20005071 Nguyễn Lê Phước Khang DHQT16ATT 3 B3.04

13 20059661 Dương Thụy Xuân Thảo DHQT16HTT 3 B3.04


